
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 225866 Nguyễn Duy Anh 28/11/2004 Cần Thơ DH22OTO01

2 222406 Lê Khánh Băng 30/03/2004 Sóc Trăng DH22QTK07

3 237744 Trần Huy Cách 19/01/2005 Cà Mau DH23CNT01

4 233201 Nguyễn Kiều Diễm 08/02/2005 Bạc Liêu DH23KQT01

5 232556 Đoàn Xuân Dương 10/12/2004 Kiên Giang DH23CNT01

6 232616 Chung Hà Giang 10/04/2005 Cần Thơ DH23CNT01

7 220340 Ngô Gia Hân 18/09/2004 Tp.Hcm DH22QTK07

8 235715 Nguyễn Lý Gia Hân 18/01/2005 Cà Mau DH23KQT01

9 223752 Phạm Uyển Hân 22/10/2004 Vĩnh Long DH22HAY01

10 232735 Nguyễn Thanh Hương 25/09/2005 Bến Tre DH23KQT01

11 233787 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 14/10/2005 An Giang DH23CNT01

12 237725 Trần Đăng Khoa 15/10/2005 Đồng Tháp DH23CNT01

13 234191 Nguyễn Tuấn Kiệt 21/02/2005 Bạc Liêu DH23CNT01

14 225807 Nguyễn Thị Kiều 11/12/2004 Bình Dương DH22HAY01

15 234124 Phạm Huỳnh Thiên Lý 21/02/2005 Đồng Tháp DH23CNT01

16 232905 Nguyễn Thị Trúc Mai 04/12/2005 An Giang DH23CNT01

17 227082 Lê Thị Hồng Ngoãn 15/01/2004 Hậu Giang DH22HAY01

18 227108 Danh Thị Yến Nhi 19/05/2004 0 DH22HAY01

19 226494 Nguyễn Ca Huỳnh Như 16/04/2004 Kiên Giang DH22QTK07

20 237764 Thạch Thị Quỳnh Như 05/09/2004 An Giang DH23YKH07

21 234384 Nguyễn Thị Loan Phượng 12/04/2005 Cà Mau DH23CNT01

22 221817 Tô San San 18/08/2004 Sóc Trăng DH22QTK07

23 237882 Trần Thị Phương Thảo 13/10/05 TP.HCM DH23YKH07
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24 221061 Trần Kim Thoa 27/08/2004 Cà Mau DH22HAY01

25 237809 Lê Thị Anh Thư 11/01/2005 An Giang DH23CNT01

26 233509 Nguyễn Anh Thư 25/08/2005 Cà Mau DH23CNT01

27 232734 Lữ Thị Thanh Thúy 10/01/2005 Bến Tre DH23KQT01

28 236824 Trần Trung Tính 09/07/2005 Bạc Liêu DH23CNT01

29 233966 Cao Tú Trân 07/04/2005 Cà Mau DH23CNT01

30 234474 Huỳnh Thị Ngọc Trân 19/12/2005 Sóc Trăng DH23CNT01

31 223002 Lê Thị Tú Trinh 16/08/2004 An Giang DH22HAY01

32 237606 Trang Huỳnh Tú Trinh 14/11/2005 Sóc Trăng DH23CNT01

33 223695 Huỳnh Ngô Gia Tuệ 02/01/2004 Cần Thơ DH22QTK07

34 224230 Đỗ Ngọc Tuyền 01/10/2004 Sóc Trăng DH22QTK07

35 223818 Phạm Thị Hồng Vân 19/08/2004 An Giang DH22HAY01

36 221138 Lưu Kim Vy 17/11/2003 Cần Thơ DH22QTK07

37 234441 Ngô Yến Vy 19/10/2005 Cà Mau DH23CNT01

38 237622 Nguyễn Nhật Yến Vy 25/08/2005 Vĩnh Long DH23CNT01

39 224348 Đào Thị Xuyến 02/10/2004 An Giang DH22QTK07

40 232725 Nguyễn Thị Như Ý 28/11/2005 Hậu Giang DH23CNT01
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